
  SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 
 

Số:           /TM-BVĐK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

Quảng Trị, ngày 28 tháng 6 năm 2024 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

   

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư, 

hoá chất, sinh phẩm y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh với nội dung cụ thể 

như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 

- Địa chỉ: 266 Hùng Vương, Phường Đông Lương, TP. Đông Hà, Quảng Trị 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Nguyễn Thị Thảo, số điện thoại: 0915 493 468  

- Email: nguyenthithaobvdk1@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

-  Nhận trực tiếp qua đường công văn  

- Địa chỉ nhận: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, địa chỉ: 266 Hùng 

Vương, P.Đông Lương, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

Gửi kèm file báo giá bản pdf và excel về địa chỉ email: 

nguyenthithaobvdk1@gmail.com. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:  

- Từ  ngày 28 tháng 6 năm 2024 đến trước 17h ngày 08 tháng 7 năm 2024 

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 08 tháng 

7 năm 2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa:  

STT Tên hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Yêu cầu kỹ thuật  Số lượng  

  NHÓM VẬT TƯ Y TẾ THÔNG THƯỜNG  

1 Băng phim dính y tế  Miếng Kích thước: ≤ 6 x 7cm         1.000  

2 Bình dẫn lưu màng phổi Bộ Dung tích ≥ 1800ml            100  
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STT Tên hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Yêu cầu kỹ thuật  Số lượng  

3 
Bộ dây truyền thuốc, hóa chất 

điều trị ung thư 
Bộ 

Chất liệu Polyurethane.  

- Chiều dài: ≥150cm.   

- Có bầu nhỏ giọt.   

- Có màng lọc dịch 0.2µm, 

màng lọc tiểu phân 15µm.   

- Đường kính trong: ≥ 3mm.  

- Đường kính ngoài: ≥ 4.1mm 

          500  

4 Bông gạc đắp vết thương Cái Không vô trùng, cỡ 6 x 15 cm       96.000  

5 Bông gạc đắp vết thương Cái Không vô trùng ,cỡ 6 x 10 cm       96.000  

6 Bông gạc đắp vết thương Cái Không vô trùng, cỡ 5 x 7 cm        32.000  

7 
Catheter chạy thận nhân tạo 2 

nòng 
Cái              200  

8 Đai cố định xương đòn các cỡ Cái Gồm các cỡ S, M, L, XL.            100  

9 Găng tay không bột Đôi Size S         1.000  

10 Nẹp cẳng tay các cỡ Cái 

Làm từ vải dệt kim, vải có lỗ 

thoáng khí, băng nhám dính và  

bản nẹp hợp kim nhôm uốn 

định hình ở tư thế điều trị. 

Gồm các cỡ XS, S, M, L, XL. 

           170  

11 Nẹp cổ cứng các cỡ Cái 

Có khóa Velcro, thiết kế gồm 2 

mảnh riêng biệt. Gồm tối thiểu 

các cỡ  XS, S, M, L 

               

200  

12 
Nội khí quản có lò xo, có 

bóng các cỡ 
Cái Cỡ: 3.5; 4.0;  4.5; 5.0; 6.0; 6.5            100  

13 Ống mở khí quản 2 nòng Bộ                50  

  NHÓM VẬT TƯ DÙNG TRONG LĨNH VỰC NGOẠI KHOA  

14 
Vít cố định dây chằng chéo tự 

tiêu các cỡ 
Cái   40 

15 Vít neo dây chằng Cái 

Chiều rộng trong khoảng từ 

2mm đến 4mm, chiều cao ≥ 

1.5mm, chiều dài trong khoảng 

từ 9mm đến 12mm. 

40 

16 

Dẫn lưu dịch não tủy từ não 

thất ra ngoài kèm catheter dẫn 

lưu não thất  

Bộ 

Có cổng tiêm/ lấy mẫu. Thang 

đo áp lực dòng chảy, có 1 

buồng/bình nhỏ giọt 50ml, vent 

/màng lọc khí, khóa 4 chiều /4 

vị trí. 

Kèm theo 1 Catheter não thất 

dài ≥ 35cm, đường kính ngoài: 

trong khoảng 2.8mm-3.3mm, 

đường kính trong: trong 

khoảng 1.5mm-1.9mm, có 

dụng cụ trocar 

20 
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STT Tên hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Yêu cầu kỹ thuật  Số lượng  

17 Bộ bơm xi măng không bóng 

17.1 Bộ bơm xi măng không bóng  Bộ 

- Hệ thống gồm 06 bộ phận: 01 

bộ trộn; 01 phễu đổ xi măng và 

dung dịch trộn; 01 pittong đẩy 

xi măng vào xylanh; 01 xylanh 

chứa xi măng; 01 tay cầm được 

sử dụng với xylanh; 01 ống 

nối.   

10 

17.2 Kim chọc dò cuống sống Cái  
 Bao gồm: Kim mũi kim cương 

và trocar. Kích cỡ ≤ 11 Gauge. 
10 

  
NHÓM HOÁ CHẤT, SINH PHẨM Y TẾ, VẬT TƯ DÙNG TRONG XÉT 

NGHIỆM 

19 Hoá chất xét nghiệm PT ml 

Thành phần: yếu tố mô người 

tái tổ hợp,  thromboplastin, 

calcium ions, heparin trung 

hoà, chất đệm và chất ổn định 

        5.000  

20 
Thuốc thử ly giải hồng cầu, 

pha loãng bạch cầu 
ml 

Phù hợp máy xét nghiệm tổng 

phân tích tế bào máu Cell Dyn 

Ruby 

    152.000  

2. Địa điểm giao hàng: Tầng 1 - Khu nhà G - Khoa Dược - Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Quảng Trị. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 5-7 ngày sau khi nhận được dự trù. 

4. Công ty cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người 

có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại 

khoản 3 Điều 87 của Luật Đấu thầu. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của 

hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc 

cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá 

giá hoặc nâng khống giá.  

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

5. Các yêu cầu khác:  

Các hãng sản xuất, nhà cung cấp đính kèm tài liệu chứng minh yêu cầu kỹ 

thuật theo thư mời báo giá (nếu có). 
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  Đề nghị các đơn vị/nhà cung cấp quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm 

chào giá hàng hóa theo yêu cầu nêu trên.  

Thư mời báo giá được đăng tải trên website của Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Trị (https://quangtrihospital.vn/) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

(https://muasamcong.mpi.gov.vn/). 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc (để b/c); 

- P. TCKT; 

- Lưu: VT, K.Dược. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                                                              

                                                             Lê Văn Lâm

https://quangtrihospital.vn/


Công ty:…........................................           

Địa chỉ :….........................................           

Điện thoại :….......................... ..           

Mã số thuế:….................................................. 
         

BÁO GIÁ 

  Kính gửi:  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, chúng tôi Công ty….................. báo giá cho các thiết bị y 

tế như sau: 

             

STT 
Tên hàng hóa 

mời chào giá 

Tên hàng hóa 

báo giá 

Mã sản 

phẩm 

(nếu có) 

Đơn 

vị 

tính 

Quy 

cách 

Đặc 

tính/Thông số 

kỹ thuật 

 (nếu có) 

Hãng và 

nước sản 

xuất  

Hãng và 

nước chủ 

sở hữu  

 Số 

lượng  

 Đơn giá 

(gồm thuế 

VAT) 

(VNĐ)  

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

                         
 

                        
 

Tổng cộng:        khoản                     
 

  

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 08 tháng 7 năm 2024 

Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển.   
    

 

Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 3 Điều 87 của Luật Đấu thầu. Không đang bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự. 

- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá 

không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá. 

 

 

 

 

 

 
       ……, ngày.... tháng....năm.... 

   

       Đại diện hợp pháp của công ty 
   

       (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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